Phụ lục I
TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ CÔNG CHỨC 
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC
(Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006)
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh
	Tổng số
cán bộ
	Chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 04/BNV
	Chia theo độ tuổi

	
	
	
	Tổng số 
cán bộ chưa đạt chuẩn (lượt)
	Văn 
hoá
	Chuyên
 môn
	LLCT
	QLNN
	Dưới 
45 tuổi 
(lượt)
	Tỷ lệ
	Trên 
45 tuổi (lượt)
	Tỷ lệ

	
	1
	2
	3 = 4 + 5 + 6 + 7
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 8 : 3
	10
	11 = 10 : 3

	1
	Yên Bái
	3,342
	5,413
	736
	1,921
	1,140
	1,616
	3,260
	60.2
	2,153
	39.8

	2
	Lào Cai
	2,896
	5,581
	513
	1,528
	1,075
	2,465
	3,907
	70.0
	1,674
	30

	3
	Hà Giang
	3,657
	7,065
	867
	2,612
	1,475
	2,111
	5,362
	75.9
	1,703
	24.1

	4
	Lai Châu
	1,565
	3,883
	926
	1,060
	930
	967
	2,477
	63.8
	1,406
	36.2

	5
	Điện Biên
	1,570
	4,815
	1,243
	731
	1,279
	1,562
	3,082
	64.0
	1,733
	36.0

	6
	Sơn La
	3,893
	5,836
	1,731
	1,212
	1,676
	1,217
	3,560
	61.0
	2,276
	39.0

	7
	Hoà Bình
	3,930
	4,883
	0
	1,754
	882
	2,247
	2,921
	59.8
	1,962
	40.2

	8
	Cao Bằng
	2,695
	7,031
	1,745
	1,899
	2,322
	1,965
	4,218
	60.0
	2,813
	40.0

	9
	Bắc Kạn
	2,197
	6,007
	966
	1,304
	1,701
	2,036
	3,664
	61.0
	2,343
	39.0

	10
	Tây Thanh Hoá
	3,616
	6,052
	35
	1,788
	1,412
	2,817
	3,476
	57.5
	2,576
	42.5

	11
	Tây Nghệ An
	4,114
	7,904
	618
	2,469
	1,646
	3,171
	4,782
	60.5
	3,122
	39.5

	Tổng cộng
	33,475
	64,470
	9,380
	18,278
	15,538
	22,174
	40,709
	63.16
	23,761
	36.84


Phụ lục Ia
TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 
TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ CÁC TỈNH TÂY BẮC
(Phó các đoàn thể, trưởng thôn, bản...) 
Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 
của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh
	Tổng số
cán bộ
	Số cán bộ chưa 
được đào tạo
	Tỷ lệ so với tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Dưới 
45 tuổi
	Tỷ lệ so
	Trên 
45 tuổi
	Tỷ lệ so
	

	
	1
	2
	3
	4 = 3 : 2
	5
	6 = 5 : 3
	7
	8 = 7 : 3
	9

	1
	Yên Bái
	6,352
	4,128
	65
	3,112
	75.4
	1,016
	24.6
	

	2
	Lào Cai
	4,274
	3,078
	72
	2,308
	75
	770
	25
	

	3
	Hà Giang
	7,543
	6,450
	86
	5,125
	79.5
	1,325
	20.5
	

	4
	Lai Châu
	3,780
	3,280
	87
	2,230
	68
	1,050
	32
	

	5
	Điện Biên
	3,253
	3,138
	96.5
	2,073
	66.1
	1,065
	33.9
	

	6
	Sơn La
	6,766
	5,480
	81
	4,329
	79
	1,151
	21
	

	7
	Hoà Bình
	10,734
	6,762
	63
	5,409
	80
	1,353
	20
	

	8
	Cao Bằng
	5,616
	4,493
	80
	3,594
	80
	899
	20
	

	9
	Bắc Kạn
	4,899
	4,214
	86
	3,414
	81
	800
	19
	

	10
	Tây Thanh Hoá
	7,563
	5,012
	66
	3,609
	72
	1,403
	28
	

	11
	Tây Nghệ An
	5,381
	3,605
	67
	2,668
	74
	937
	26
	

	Tổng cộng
	66,161
	49,640
	75.02
	37,871
	76.3
	11,769
	23.7
	


Phụ lục Ib
TỔNG HỢP SỐ THÔN, BẢN CHƯA CÓ CHI BỘ, CHƯA CÓ ĐẢNG VIÊN
CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC
(Thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006)
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 
của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh
	Tổng số
thôn bản
	T.B đã có chi bộ
	T.B chưa có chi bộ
	T.B chưa có đảng viên
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	1
	Yên Bái
	2,336
	1,701
	73.2
	626
	26.80
	0
	0
	 

	2
	Lào Cai
	2,034
	1,254
	61.65
	780
	38.35
	18
	0.88
	 

	3
	Hà Giang
	1,993
	1,993
	100
	0
	0.00
	0
	0
	 

	4
	Lai Châu
	1,053
	585
	55.56
	468
	44.44
	98
	9.30
	 

	5
	Điện Biên
	1,529
	1,079
	70.57
	450
	29.43
	135
	8.82
	 

	6
	Sơn La
	3,100
	2,460
	79.35
	640
	20.65
	45
	1.45
	 

	7
	Hoà Bình
	2,082
	1,715
	82.37
	367
	17.63
	12
	0.57
	 

	8
	Cao Bằng
	2,460
	1,986
	80.73
	474
	19.26
	151
	6.13
	 

	9
	Bắc Kạn
	1,386
	802
	57.86
	584
	42.14
	3
	0.21
	 

	Cộng 9 tỉnh
	17,973
	13,584
	75.58
	4,389
	24.42
	462
	2.57
	 

	10
	Nghệ An
	5,765
	5,647
	97.95
	118
	2.05
	84
	1.46
	 

	11
	Thanh Hoá
	5,763
	5,725
	99.34
	38
	0.66
	29
	0.57
	 


	Cộng 2 tỉnh
	11,528
	11,372
	98.6
	156
	1.4
	113
	0.98
	 


Phụ lục II
TỶ LỆ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 
LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁN BỘ NỮ CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC NĂM 2004
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 
của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh
	Tổng số
	Dân tộc
	Nữ

	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Tỷ lệ (%)

	1
	Yên Bái
	3,265
	1,617
	49.53
	523
	16.02

	2
	Lào Cai
	2,845
	1,884
	66.22
	421
	14.80

	3
	Hà Giang
	3,466
	2,942
	84.88
	415
	11.97

	4
	Lai Châu
	1,464
	1,328
	90.71
	160
	10.93

	5
	Điện Biên
	1,474
	1,224
	83.04
	154
	10.45

	6
	Sơn La
	3,848
	3,474
	90.28
	396
	10.29

	7
	Hoà Bình
	3,963
	3,302
	83.32
	413
	10.42

	8
	Thanh Hoá
	3,531
	2,379
	67.37
	407
	11.53

	9
	Nghệ An
	3,966
	1,666
	42.01
	537
	13.54

	Tổng cộng
	27,822
	19,816
	71.22
	3,426
	12.31


Phụ lục III
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC VÀ THANH HOÁ, NGHỆ AN

(HÀ GIANG KHÔNG CÓ BÁO CÁO)
(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 
của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên tỉnh
	Số lượng

	
	
	

	I
	Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	27.687

	1
	Trưởng Ban tổ chức Đảng
	618

	2
	Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng
	842

	3
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	561

	4
	Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ
	1.537

	5
	Phó Trưởng công an (nơi chưa có công an chính quy)
	2.032

	6
	Phó Chỉ huy Trưởng quân sự
	2.037

	7
	Cán bộ KH - GT - TL - NL, ngư, diêm nghiệp
	1.562

	8
	Cán bộ lao động - thương binh và xã hội
	1.649

	9
	Cán bộ dân số - gia đình và trẻ em
	1.354

	10
	Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
	1.394

	11
	Cán bộ phụ trách đài truyền thanh
	1.116

	12
	Cán bộ quản lý nhà văn hoá
	517

	13
	Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	2.019

	14
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	2.019

	15
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	2.019

	16
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	2.013

	17
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	2.021

	18
	Chủ tịch Hội người cao tuổi
	1.383

	19
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
	994

	II
	Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
	62.571

	1
	Bí thư Chi bộ thôn, Tổ dân phố
	18.862

	2
	Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố
	22.681

	3
	Công an viên (nơi chưa có công an chính quy)
	21.064

	Cộng I + II
	90.258


Phụ lục IV

TỔNG KINH PHÍ CHO NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010,

CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC

(ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 

của Thủ tướng Chính phủ)

1. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng: 
Tổng số cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng: 70.000 lượt người. 

- Số lượt cán bộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn cần đào tạo, bồi dưỡng chiếm khoảng 70%:

70.000 x 70% = 49.000 lượt người 

Mục tiêu đào tạo đạt 80%: 49.000 lượt x 80% = 39.000 lượt người

- Số lượt cán bộ thuộc các xã vùng thấp, phường, thị trấn cần đào tạo là: 21.000 lượt người. 

Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đạt 95%: 

21.000 lượt x 95% = 19.000 lượt người.

2. Tổng kinh phí cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng:

- Định mức 400.000 đ/người/tháng (theo Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước). Đối với các xã đặc biệt khó khăn, cần tăng thêm 100.000 đ/người/tháng.

- Thời gian đào tạo tính trung bình cho 1 lượt/1 tiêu chí (04 tiêu chí cần đào tạo: văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước) là 10 tháng.

- Tổng kinh phí cần cho các xã đặc biệt khó khăn vùng Tây Bắc là:

156 tỷ + 39 tỷ = 195 tỷ đồng, gồm: 

+ Kinh phí theo quy định cần cho các xã đặc biệt khó khăn vùng Tây Bắc là: 

39.000 lượt x 4.000.000 đồng = 156 tỷ đồng.

+ Kinh phí cần bổ sung ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn vùng Tây Bắc là: 

39.000 lượt x 100.000 đồng = 39 tỷ đồng.

+ Kinh phí cần cho các xã vùng thấp là: 

19.000 lượt x 4.000.000 đồng = 76 tỷ đồng.

Tổng cộng: 271 tỷ đồng (hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng)./.

